
1 
 
 

PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP GIỮA KHÓA  

CHO SINH VIÊN KHÓA 60 TRỞ ĐI 
(Căn cứ chương trình đào tạo đã được phê duyệt) 

 

Stt Chương trình đào tạo Mã môn 
TTGK 

Học kỳ 
kế hoạch 

Số tín 
TCTL yêu 

cầu 

1.​  Kinh tế đối ngoại KTE501 HK2 năm 
thứ 2 

Tối thiểu 
45 TC 

2.​  Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất 
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) KTEE501 HK2 năm 

thứ 2 
Tối thiểu 
45 TC 

3.​  Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên 
tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) KTE506E HK2 năm 

thứ 2 
Tối thiểu 
45 TC 

4.​  Thương mại quốc tế KTE502 HK2 năm 
thứ 2 

Tối thiểu 
45 TC 

5.​  Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất 
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) KDOE503 HK2 năm 

thứ 2 
Tối thiểu 
45 TC 

6.​  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
định hướng nghề nghiệp quốc tế KDOE502 HK2 năm 

thứ 2 
Tối thiểu 
45 TC 

7.​  Kinh doanh quốc tế KDO501 HK2 năm 
thứ 2 

Tối thiểu 
45 TC 

8.​  Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên 
tiến Nhật Bản 

Không 
TTGK     

9.​  Kinh tế và Phát triển quốc tế KTE504 HK2 năm 
thứ 2 

Tối thiểu 
35 TC 

10.​ Kinh tế quốc tế KTE504 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

11.​ Kinh tế quốc tế (Chương trình chất 
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) KTEE504 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

12.​ Quản trị kinh doanh quốc tế QTR501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

13.​ 
Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương 
trình chất lượng cao giảng dạy bằng 
tiếng Anh) 

QTRE501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

14.​ 
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương 
trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng 
Anh) 

QTR501E HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

15.​ Quản trị khách sạn (Chương trình chất 
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh) 

Không 
TTGK   
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16.​ Tài chính quốc tế TCH501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

17.​ Ngân hàng TCH501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

18.​ Phân tích và đầu tư tài chính TCH501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

19.​ 
Ngân hàng và tài chính quốc tế 
(Chương trình chất lượng cao giảng 
dạy bằng tiếng Anh) 

TCHE501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

20.​ 
Ngân hàng và tài chính quốc tế 
(Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng 
tiếng Anh) 

Không 
TTGK    

21.​ Kế toán - kiểm toán KET501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

22.​ Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề 
nghiệp ACCA KET501 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

23.​ Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình 
thực hành nghề nghiệp PLUH327 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

24.​ Luật thương mại quốc tế PLU501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

25.​ Tiếng Anh thương mại (Chương trình 
chất lượng cao) TANE502 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

26.​ Tiếng Anh thương mại TAN501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

27.​ Tiếng Nhật thương mại (Chương trình 
chất lượng cao) TNHH501 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

28.​ Tiếng Nhật thương mại TNH501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

29.​ Tiếng Trung thương mại (Chương 
trình chất lượng cao) TTRH502 HK 2 

năm thứ 3 
Tối thiểu 
70 TC 

30.​ Tiếng Trung thương mại TTR501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

31.​ Tiếng Pháp thương mại (Chương trình 
chất lượng cao) 

Không 
TTGK    

32.​ Tiếng Pháp thương mại TPH501 HK 2 
năm thứ 3 

Tối thiểu 
70 TC 

33.​ Chương trình đào tạo định hướng nghề 
nghiệp quốc tế Marketing số 

Không 
TTGK   

34.​ Kinh doanh số định hướng nghề 
nghiệp quốc tế 

Không 
TTGK   

 


